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	  BỘ CÔNG NGHIỆP

    Số: 449/QĐ-CNCL
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày  25  tháng  3  năm 1997


QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Về việc Ban hành Quy trình bảo quản, lưu giữ, đảo chuyển

và đổi hàng vật liệu nổ công nghiệp dự trữ quốc gia

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

 Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01/11/1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy  Bộ Công nghiệp;

 Căn cứ Nghị định số 10/CP ngày 24/2/1996 của Chính phủ Ban hành Quy chế quản lý dự trữ quốc gia;

 Căn cứ công văn số 409 HCM/KH-CHSX ngày 19/3/1997 của Công ty Hoá chất Mỏ;

 Theo đề nghị của Vụ trưởng vụ Quản lý Công nghệ và Chất lượng sản phẩm, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Đầu tư,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Phê duyệt và Ban hành “Quy trình bảo quản, lưu giữ, đảo chuyển và đổi hàng vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN)  dự trữ quốc gia (DTQG)” thống nhất áp dụng trong toàn Công ty Hoá chất Mỏ.

Điều 2. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Quản lý Công nghệ và Chất lượng sản phẩm, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và Đầu tư, Cục trưởng Cục KTGSKTATCN, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Than Việt Nam, Giám đốc Công ty Hoá chất Mỏ thi hành Quyết định này./.






         K/T BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP





        

       Thứ  trưởng



   

                          Nguyễn Đức Phan
QUY TRÌNH

Bảo quản, lưu giữ, đảo chuyển và đổi hàng

vật liệu nổ công nghiệp dự trữ quốc gia
(Ban hành kèm theo QĐ số 449/1997/QĐ-BCN

của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ngày 25  tháng 3 năm 1997)
I- NGUYÊN TẮC CHUNG
1. Yêu cầu đối với vật liệu nổ công nghiệp đưa vào dự trữ quốc gia:
Vật liệu  nổ công nghiệp (VLNCN) đưa vào để dự trữ quốc gia phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có chất lượng tốt. Mỗi lô hàng khi đưa vào dự trữ phải có đủ các dữ liệu sau :

- Tên gọi của VLN, ký mã hiệu, quy cách;

- Nuớc (hoặc nơi) sản xuất;

- Ngày tháng sản xuất;

- Ngày tháng nhập kho;

- Thời  hạn đảm bảo;

- Phiếu kiểm tra chất lượng (hoặc chứng chỉ chất lượng của nhà sản xuất, có các thông số kỹ thuật cơ bản).

Các dữ liệu trên được ghi chép vào sổ sách và lưu giữ tại công ty và các xí nghiệp có hàng dự trữ để theo dõi.

2. Yêu cầu về kho bảo quản VLNCN dự trữ quốc gia:

- VLNCN đưa vào dự trữ quốc gia, phải được bảo quản trong các nhà kho được xây dựng đúng tiêu chuẩn kho chứa vật liệu nổ cố định, đã được phép sử dụng cho mục đích này.

- Các loại VLNCN thuộc các nhóm khác nhau, phải bảo quản riêng trong các nhà kho khác nhau đúng như quy định của TCVN 4586-88.

- Cách sắp xếp các loại VLNCN trong các nhà kho phải tuân theo đúng quy định của TCVN 4586-88 cho từng loại vật liệu nổ.

3. Mở sổ sách theo dõi và quản lý:

- Các lô VLNCN khi đưa vào dự trữ quốc gia, đều phải có sổ sách theo dõi ngay từ đầu. Ngoài các dữ liệu ban đầu như đã nêu ở phần trên, sổ theo dõi còn phải ghi: Số lượng của từng lô, từng loại, các thời gian dự kiến phải đảo chuyển, thời gian dự kiến phải đổi hàng và các diễn biến số lượng, chất lượng v.v... của lô hàng trong suốt thời gian bảo quản trong kho cho đến khi xuất kho hết. Các sổ sách theo dõi được mở và ghi chép đúng quy định và hướng dẫn của Bộ Công nghiệp và Cục Dự trữ quốc gia.

- Định kỳ, các cấp làm dự trữ phải lập báo cáo riêng về hàng VLNCN dự trữ quốc gia, theo nhiệm vụ được phân cấp của mình, đúng mẫu biểu và thời gian đã quy định.

4. Bảo quản hàng ban đầu và đảo chuyển vật liệu nổ :

- Để đảm bảo giữ nguyên được chất lượng của VLNCN trong suốt thời gian lưu trữ trong kho, vật liệu nổ cần phải được bảo quản lại trước khi đưa vào kho dự trữ. Tuỳ từng  loại vật liệu nổ, bao bì bảo quản của nhà sản xuất và cách sắp xếp trong kho, sẽ định ra cách thức bảo quản cho phù hợp.

- Khi lưu giữ VLNCN trong các nhà kho, định kỳ phải đảo chuyển để giữ cho vật liệu nổ có chất lượng đồng đều và ổn định. Việc đảo chuyển vật liệu nổ là động tác chuyển các hòm VLN từ vị trí này sang vị trí khác : Trên xuống dưới, dưới lên trên, cạnh vào giữa, giữa ra cạnh v.v... Đồng thời việc đảo chuyển cũng giúp cho việc kiểm tra xem xét được cụ thể tình hình phẩm chất của từng hòm vật liệu nổ và bao bì bảo quản chúng, để có biện pháp xử lý thích hợp và kịp thời.

Quy định thời hạn đối với tất cả các loại VLN là 3 tháng đảo chuyển một lần.

5. Đổi hàng thay thế :

a/ Đổi hàng thay thế theo định kỳ :

 Các loại VLNCN đều có một thời hạn sử dụng nhất định, nếu quá thời hạn này thì chất lượng của VLNCN sẽ bị giảm, các chỉ tiêu kỹ thuật sẽ thay đổi. Nếu mang sử dụng sẽ không có hiệu quả và không đảm bảo an toàn. Vì vậy, chỉ bảo quản VLNCN trong kho đến một thời hạn nhất định, tuỳ theo từng loại vật liệu nổ phải đưa ra sử dụng hết, trước khi hết thời hạn đảm bảo. Thay vào đó là đưa các lô VLNCN mới, cùng loại, có chất lượng tốt vào dự trữ thay thế.

Quy định thời hạn phải đổi hàng thay thế đối với các loại VLNCN dự trữ quốc gia như sau:

- Thuốc nổ P.3151: 6 tháng;

- Thuốc nổ TNT cốm : 18 tháng;

- Thuốc mồi nổ PPP : 18 tháng;

- Ngòi nổ EXEL : 18 tháng;

- Kíp vi sai an toàn Trung Quốc : 18 tháng

- Kíp điện Trung Quốc : 18 tháng;

- Ngòi nổ LLHD : 18 tháng;

- Ngòi nổ TLD : 18 tháng;

- Dây dẫn nổ sơ cấp LIL : 18 tháng;

- Dây nổ Trung Quốc các loại : 18 tháng.

b/ Đổi hàng thay thế trước định kỳ :

Trong khi đảo chuyển VLNCN theo định kỳ hoặc đột xuất, có thể sẽ phát hiện ra những hòm VLN chưa đến định kỳ phải đổi hàng, nhưng phẩm chất đã có hiện tượng suy giảm. Khi đó phải lập biên bản và đưa những hòm VLNCN này ra sử dụng ngay, không để bị hư hỏng, phải mang huỷ. Sau đó có kế hoạch đưa số VLN tốt khác vào dự trữ thay thế.

c/ Xuất hàng dự trữ quốc gia :

Trước khi xuất hàng dự trữ Quốc gia theo định kỳ và trước định kỳ đều phải có phiếu kiểm tra chất lượng gồm các thông số kỹ thuật cơ bản.
II- TIẾP NHẬN, BẢO QUẢN TRƯỚC KHI ĐƯA VÀO KHO DỰ TRỮ

1. Tiếp nhận, chọn hàng:
Công ty Hoá chất Mỏ thường xuyên nhập các loại VLNCN từ các nguồn nhập trong nước và nhập khẩu để phục vụ cho nhu cầu của toàn nền kinh tế quốc dân, nên rất có điều kiện để phân chọn hàng dự trữ quốc gia. Các hòm VLNCN đưa vào dự trữ phải đảm bảo còn nguyên đai kiện, dấu niêm phong và nhãn hiệu hàng hóa, không bị rách vỡ, bẹp méo. Trong lô hàng nhập về, những hòm có các khuyết tật như trên phải chọn riêng ra để sử dụng trước, không được đưa vào để dự trữ.

2. Bảo quản VLNCN trước khi đưa vào kho dự trữ:

Tuỳ theo từng loại VLNCN, bao bì bảo quản của nhà chế tạo và điều kiện sắp xếp trong kho, sẽ định ra cách thức bảo quản lại cho phù hợp, cụ thể như sau:

a/ Thuốc nổ P3151 (của ICI sản xuất):

Thuốc nổ P3151 là thuốc nổ nhũ tương dạng thỏi nhỏ, được nhà sản xuất chứa trong các thùng bằng giấy các tông mềm. Trong nhà kho các thùng thuốc P3151 được xếp thành chồng cao 1,8 mét. Vì vậy để các thỏi thuốc không bị méo bẹp khi lưu giữ thì cần phải đưa các thùng giấy này vào trong vỏ hòm bằng gỗ để bảo quản.

Vỏ hòm gỗ được đóng chắc chắn, có kích thước bên trong lớn hơn kích thước bên ngoài của thùng các tông một chút để dễ thao tác khi bảo quản. Hòm phải có nắp, tai và  được đóng bằng gỗ khô để tránh bị ẩm mốc. Trên vỏ hòm gỗ được dán giấy bảo quản. Giấy bảo quản phải ghi rõ : Tên VLNCN, ngày tháng sản xuất, ngày tháng bảo quản, người bảo quản và thời gian phải đổi hàng.
b/ Thuốc nổ TNT cốm (Trung Quốc sản xuất):

Thuốc nổ TNT cốm do Trung Quốc sản xuất, được đóng thành bao 50 kg/bao. Vỏ bao 2 lớp : Bên trong là giấy Kráp, bên ngoài là vỏ bao dứa. Vì vậy cần thiết phải đưa các bao này vào trong các vỏ hòm bằng gỗ để bảo quản. Các hòm gỗ để bảo quản TNT cốm cũng có những yêu cầu như hòm gỗ bảo quản P3151. Tuy nhiên, hình dạng và kích thước của hòm phải phù hợp với bao thuốc TNT.

c/ Thuốc nổ PPP (ICI sản xuất):

Thuốc nổ PPP được nhà sản xuất bảo quản trong các thùng bằng giấy các tông xốp, mỗi thùng 50 quả. Cũng như thuốc P3151, PPP cũng cần có các vỏ hòm bằng gỗ để bảo quản.

d/ Đối với các loại ngòi nổ và kíp nổ :

Vì các loại ngòi nổ và kíp nổ là các loại VLNCN nhóm 4, khi lưu giữ trong kho phải để trên giá có tầng, mỗi tầng giá chỉ để một lượt hòm theo quy định của TCVN 4586-88.

e/ Dây nổ Trung Quốc : Đã được nhà sản xuất bảo quản trong các vỏ hòm gỗ, phải kiểm tra hòm bị vỡ và sắp xếp theo qui định.
III- SẮP XẾP BẢO QUẢN HÀNG TRONG KHO
1. Đối với các loại thuốc nổ : P 3151, TNT cốm, thuốc mồi PPP và dây nổ :

Đây là các loại VLNCN thuộc nhóm 2, nên được phép xếp chồng các hòm lên nhau, vì vậy cách sắp xếp các loại hàng này trong kho như sau :

Các hòm VLNCN thuộc nhóm này, sau khi bảo quản lại bằng hòm gỗ (nếu phải bảo quản lại) được xếp thành các chồng hòm trên bục kê trong các nhà kho, bục kê phải cao ít nhất  0,2m. Các chồng hòm được xếp liền nhau thành một khối, các khối hòm xếp cao không quá 1,8 m so với sàn kho, rộng không quá 2m, dài không quá 5 m. Giữa các khối hòm phải để lối đi rộng ít nhất 1,3m, cách tường nhà kho ít nhất 0,2m.

Khối lượng bảo quản trong mỗi nhà kho không được vượt quá trữ lượng cho phép đối với mỗi nhà kho (nếu là kho thuốc được chứa không quá 100 tấn).

2. Đối với các loại ngòi nổ và kíp nổ bao gồm:

Ngòi nổ EXEL, ngòi nổ LLHP, ngòi nổ TLD, dây LTL, kíp điện và kíp vi sai an toàn Trung Quốc, là các loại VLNCN thuộc nhóm 4 nên  khi bảo quản trong kho phải để trên giá có tầng. Giá xếp loại các loại hàng này phải có quy cách như sau: Chiều rộng của giá chỉ đủ xếp một lượt hòm, chiều cao của tầng giá trên cũng không lớn hơn 1,6 mét, chiều của tầng dưới cũng không thấp hơn 0,2 mét so với mặt sàn kho.  Các giá phải đặt cách tường nhà kho ít nhất 0,2 mét, giữa các giá phải để lối đi rộng ít nhất 1,3 mét. Được phép đặt hai giá sát nhau.

3. Đảo chuyển và bảo quản VLNCN:
- Trong thời gian lưu giữ VLNCN trong kho, định kỳ cứ 3 tháng phải đảo chuyển một lần đối với tất cả các loại như đã quy định ở phần trên.

- Khi đảo chuyển VLNCN hoặc kiểm tra đột xuất nếu phát hiện thấy bao bì bảo quản của VLNCN bị hư hỏng (mối mọt, ẩm ướt, mục rách...) có khả năng làm ảnh hưởng đến phẩm chất của VLNCN, thì phải bảo quản thay thế bao bì hỏng bằng các bao bì mới, đảm bảo giữ được chất lượng ổn định cho VLNCN. Đồng thời phải có kế hoạch thay thế và sớm đưa vật liệu nổ này vào sử dụng.

IV- ĐỔI HÀNG THAY THẾ
Các loại VLNCN đều có thời hạn sử dụng nhất định, nếu quá thời hạn đó thì phẩm chất của VLNCN đó có thể sẽ bị giảm, khi sử dụng sẽ ít có hiệu quả và không đảm bảo an toàn hoặc không sử dụng được nữa. Vì vậy định kỳ từng thời gian cụ thể, sẽ phải đưa các lô VLNCN đã để lâu trong kho ra sử dụng trước khi hết thời gian sử dụng đảm bảo, hoặc các lô VLNCN chưa đến thời hạn này, nhưng có hiện tượng suy giảm về phẩm chất. Thay vào đó là đưa các lô VLNCN mới cùng loại có phẩm chất tốt vào dự trữ thay thế.

Như vậy, việc đổi hạt thay thế có thể sẽ có hai trường hợp xảy ra như sau :

1. Đổi hàng thay thế theo đinh kỳ:

Khi chuẩn bị hết thời hạn sử dụng đảm bảo, thì tuỳ theo lượng VLNCN dự trữ trong kho và khả năng tiêu thụ trên thị trường để định ra thời điểm bắt đầu phải đổi hàng thay thế, sao cho tất cả  số VLNCN đổi hàng khi đưa ra sử dụng đều phải còn thời hạn đảm bảo. Tuỳ từng loại VLNCN thì thời hạn sử dụng đảm bảo cũng khác nhau (Thời hạn sử dụng đảm bảo cụ thể như phần trên).

2. Đổi hàng trước định kỳ :

Trong khi đảo chuyển, bảo quản VLNCN theo định kỳ hoặc đột xuất, có thể sẽ phát hiện ra những hòm VLNCN đang dự trữ, chưa đến kỳ phải đổi hàng nhưng phẩm chất đã có hiện tượng suy giảm. Khi đó phải lập biên bản và đưa số VLNCN này ra sử dụng, và có kế hoạch đưa số VLNCN tốt khác vào thay thế.

Trên đây là toàn bộ phương án bảo quản, lưu giữ, đảo chuyển và đổi hàng thay thế các loại VLNCN đưa vào dự trữ quốc gia. Các đơn vị được phân công nhiệm vụ này, phải chuẩn bị đủ các điều kiện để thực hiện từng phần việc như quy trình đã nêu. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc gì, phải báo cáo công ty, để xem xét đề nghị sửa đổi cho phù hợp./.
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